PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Tập đoàn Muối Miền Nam do Tổng công ty Lương thực miền Bắc sở hữu)
TẠI HÀ NỘI
(1) 
  Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bảo Việt 

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9288888


Fax: 043.9289888


Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1221.00000.87700 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành; 
(2)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Phòng giao dịch số 1

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9288888

Fax: 043.9289888
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1221.00000.87700 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;
(3) 
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - CN Hà Nội
Địa chỉ: Lầu 4&5, Tòa nhà số 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39334693

 

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 211.10.00.02.0743.7 của CTCP Chứng khoán TP. HCM - chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Nội;
(4)     
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 39724568   
 Fax: 04 392724600

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

· Số 0011006661668  của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Sở Giao Dịch

· Số 12310000092978 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng BIDV Quang Trung; 

(5)   

Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn – số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38181888

Fax: 04.38181688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1001085159 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội;

(6) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043.9747131

Fax: 043.9741767

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 10201.0000.670142 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội;
(7)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 

Địa chỉ: Tầng 6, 88 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 8076   
 Fax: 04 3941 0233

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0200 0142 8757 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Thủ Đô;
(8) 
  Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39446666

Fax: 04.39448071

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 020 002 982 529 của CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội;
(9) 
Đăng ký tại Trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà ACB, Số 10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 04.39429396

Fax: 04.39429408

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

(10)   Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Maritime Bank

Địa chỉ: Tầng 1& tầng 3, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 043.7765929

Fax: 043.7765928

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 031.01.01.1696866 của CTCP Chứng khoán Maritime Bank mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Đống Đa;
(11)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 1C, Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39366321   
 Fax: 04 39366320

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 222.10.000.055.955 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn  tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân;

(12)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Trần Bình Trọng

Địa chỉ: Số 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39413383   
 Fax: 04 39413385

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0021000777906 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội;

(13) 
  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Mỹ Đình

Địa chỉ: A001, Tầng G, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, Phướng Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm  Hà Nội

Điện thoại: 043.7946699


Fax: 043.7946677

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 222.10.000.210.596 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn chi nhánh Sài Gòn mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân;
TẠI TP HỒ CHÍ MINH 
(1) 
  Đăng ký tại  Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.00.9568.4 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

 (2)     Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán TP. HCM

Địa chỉ: Lầu 5, số 76 Lê Lai, Quận 01, Tp HCM

Điện thoại: 08.38233299

Fax: 08.3833301

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.00.5181.7 của CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(3) 

Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP. HCM - PGD Thái Văn Lung


Địa chỉ: Lầu 1, số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. HCM


Điện thoại: 08.38233299

Fax: 08.3833301

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.00.5181.7 của CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(4)     Đăng ký tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT - CN TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08 39146925

 Fax: 08 39126924

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

· Số 007 100 3906674  của CTCP Chứng khoán VNDIRECT Chi nhánh TP HCM mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

· Số 0521 009 308 008 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT Chi nhánh TP HCM mở tại Ngân hàng An Bình Sở Giao dịch – Quỹ tiết kiệm VNDIRECT;
(5)   

Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ. P. Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3915.1368

Fax: 08.3915.1369

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000007368 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội,  Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh;

(6) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.8213569     
Fax: 083.8200899


Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 10201.00000.96515 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;
(7)  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Phòng giao dịch Cao Thắng

Địa chỉ: 41 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.8329972


Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 10201.00000.96515 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

(8)    Đăng ký tại Hội sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 

Địa chỉ: 278, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 862686868   
 Fax: 08 62555939

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 060005990011 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Phòng Giao dịch Nam kỳ Khởi Nghĩa;

(9)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 6, số 177-179-181 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38386565   
 Fax: 08 38386416

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 060005990011 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Phòng Giao dịch Nam kỳ Khởi Nghĩa;
(10) 
Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Lê Ngô Cát

Địa chỉ: số 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 083.9302428

Fax: 083.9302423

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;
(11)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Maritime Bank – Chi nhánh HCM

Địa chỉ: Tầng 2,  Maritime Bank Tower, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 083.5214299

Fax: 083.9141969

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 040.01.01.0168.678 của CTCP Chứng khoán Maritime Bank - Chi nhánh TP HCM mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Hồ Chí Minh;

(12)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn 

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38242897 
 Fax: 08 38242957

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.00.51552 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn  mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(13)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Nguyễn Công   Trứ

Địa chỉ: Số 92-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38218567   
 Fax: 08 38213867

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.011369.2 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn  mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

TẠI HẢI PHÒNG

(1) 
Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: số 15, Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại: 031.3569998

Fax: 031.3569989

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;
(2)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hài Phòng

Điện thoại: 0313  569123
   
 Fax: 0313 569130

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 3313968-001 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng mở tại Ngân hàng Indovina  - Chi nhánh Hải Phòng (IVB Hải Phòng);
TẠI ĐÀ NẴNG
(1) Đăng ký tại Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3525777

Fax: 0511.3525779

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000035438 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn -  Hà Nội - chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng;
(2) 
Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: số 218 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3843447

Fax: 0511.3843445

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;
TẠI VŨNG TÀU:

(1)     Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: số 467-469 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3597100

Fax: 064.3597105

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;
(2)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 04 Lê Lợi, Phường 01, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3521 906
   
 Fax: 064 3521 907

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 5107.0400.08016 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn Chi nhánh Vũng Tàu mở tại Ngân hàng xăng dầu Petrolimex- chi nhánh Vũng Tàu;

TẠI KHÁNH HÒA
(1)   Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: số 80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3522762      
Fax: 058.3528188

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;
(2)    
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 3 Cao ốc Queen – 50 Lê Thanh Phương, phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3816969

Fax: 058.3816968

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 380.704.000.3570 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - chi nhánh Nha Trang mở tại Ngân hàng PGB Khánh Hòa.
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